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Thực hiện Công văn số 9915/SNNMT-CNTY ngày 20/8/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia 

cầm; đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất đợt 2 năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 

2027. Ủy ban nhân dân xã Thiện Tín báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Kết quả thực hiện tiêm phòng đợt 1/2026: Đã tiếp nhận 5 loại vắc xin 

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi 4.400 liều theo Quyết định số 857/QĐ-SNNMT 

ngày 28/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi; đã tiếp nhận 

và sử dụng 4.400 liều. 

- Vắc xin cúm gia cầm đợt 1/2026 55.000 liều theo Quyết định số 310/QĐ-

SNNMT ngày 09/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi; đã sử 

dụng 37.200 liều, còn tồn 17.200 liều. 

- Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) 3.000 liều; Viêm da nổi cục (VDNC): 

2.500 liều và Tam liên lợn 2.800 liều theo Quyết định số 847/QĐ-SNNMT ngày 

26/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. 

PHỤ LỤC 02 

Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2026 
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1 
Vắc xin Dịch tả 

lợn Châu Phi 
12.197 4.400 4.400 4.400 4.400 0 100 

2 Vắc xin CGC 110.000 37.800 55.000 55.000 37.200 17.200 98,41 
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3 Vắc xin LMLM 7.312 3.000 3.000 3.000 2.971 0 99 

4 Vắc xin VDNC 7.312 2.500 2.500 2.500 2.474 0 98,9 

5 Tam liên lợn 12.197 5.300 2.800 2.800 2.776 0 99 

- Quản lý vắc xin tồn: Sau đợt 1/2026 còn tồn 17.200 liều vắc xin cúm gia cầm. 

UBND xã đang bảo quản vắc xin theo yêu cầu về điều kiện nhiệt độ và đang tổ chức 

tiêm số vắc xin còn tồn, bảo đảm sử dụng đúng đối tượng, đúng thời gian và hạn chế 

lãng phí. 

2. Đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất đợt 2 năm 2026 

PHỤ LỤC 03 

2.1. Vắc xin  

TT Loại vắc xin, hóa chất 
Tổng đàn 

(con) 

Tổng 

diện 

tiêm 

(con) 

Tổng nhu 

cầu vắc 

xin (liều) 

Vắc xin tồn 

từ đợt 1 

năm 2026 

chuyển qua 

(liều) 

Số lượng 

đăng ký 

tiêm phòng 

đợt 2 năm 

2026 (liều) 

1 

Vắc xin Lở mồm long 

móng (Tiêm cho Trâu, 

bò) 

6.512 3.000 3.000 0 3.000 

2 
Vắc xin cúm gia cầm 

(cho gà, vịt…) 
108.570 10.000 10.000 17.200 10.000 

3 
Vắc xin Dịch tả lợn 

Châu Phi 
12.197 6.000 6.000 0 6.000 

2.2. Hóa chất Khử trùng tiêu độc  

 

Tổng nhu cầu hóa chất (lít) 
Đề nghị tỉnh hỗ trợ 

(lít) 
Địa phương tự mua (lít) 

400 300 100 

3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị 

- Thuận lợi: Công tác phòng, chống dịch bệnh được sự quan tâm, chỉ đạo của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; nhận thức của người 
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chăn nuôi về chủ động phòng bệnh từng bước được nâng lên. Việc rà soát đàn vật 

nuôi và tổ chức tiêm phòng được triển khai theo kế hoạch. 

- Khó khăn: Chăn nuôi trên địa bàn còn phân tán, nhiều hộ quy mô nhỏ lẻ; một 

số trường hợp thả rông, nhất là gia cầm, gây khó khăn cho việc tập trung bắt giữ để 

tiêm phòng. Thời tiết trong đợt 1/2026 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ tổ 

chức tiêm phòng và công tác vệ sinh, tiêu độc. 

- Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục quan tâm hỗ 

trợ vắc xin, hóa chất theo nhu cầu thực tế để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật đợt 2/2026 trên địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2026 và đăng ký nhu cầu 

vắc xin, hóa chất đợt 2 năm 2026. Kính đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

Quảng Ngãi theo dõi, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- BCĐ, Tổ giúp việc PCDB; 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sinh 
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